
1. Luật Giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

2. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT-BYT ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Y tế, hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế.

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học.

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế. 

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

7. Kết quả của Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được chủ tịch Hội đồng ký ngày 03 tháng 4 năm 2014.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

A. CÁC MÔN HỌC CHUNG

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	1. 
	
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	6
	6


B. CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	
	1. Cơ sở
	
	
	

	1. 
	
	Sinh lý bệnh – Miễn dịch
	3
	2
	1

	2. 
	
	Hoàng đế nội kinh
	3
	3
	0

	
	2. Hỗ trợ
	
	
	

	1. 
	
	Cấp cứu nội khoa
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	12
	7
	5


C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

	STT
	Mã số
	Tên môn học
	Phân bố ĐVHT

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	1. 
	
	Phương tễ học
	9
	2
	7

	2. 
	
	Châm cứu nâng cao và dưỡng sinh
	9
	2
	7

	3. 
	
	Huyết chứng luận
	9
	2
	7

	4. 
	
	Bệnh học và điều trị nội khoa YHCT
	9
	2
	7

	5. 
	
	Bệnh học và điều trị tạp bệnh (ngoại, phụ, nhi, ngũ quan) YHCT
	9
	2
	7

	6. 
	
	Kim quỹ yếu lược
	9
	2
	7

	Tổng cộng
	54
	12
	42


D. Đánh giá tốt nghiệp 

- Luận án: 
      


 20 đơn vị học trình. 

- Thi lý thuyết và thực hành: 
10 đơn vị học trình.
Tổng cộng: 108 đơn vị học trình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)
I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

1. TÊN MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 60 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

2. Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	10
	3
	7

	2
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	10
	3
	7

	3
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	10
	4
	6

	4
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định tính
	12
	4
	8

	5
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định lượng
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê đơn biến và đa biến
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích hồi qui tuyến tính
	12
	4
	8

	8
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá 

Kiểm tra trên máy, nếu đạt yêu cầu sẽ thi lý thuyết. Điểm môn học là điểm lý thuyết.

Tài liệu học tập


1. Nguyễn Mậu Hân: Giáo trình Tin học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999.


2. Trình chiếu Power Point, Seatic; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002.


3. Ông Văn Thông: Xử lý số liệu bằng thống kê bằng Excel; Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2001. 


4. Giáo trình EPI-INFO và SPSS do Khoa Y tế công cộng biên soạn.

2. TÊN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 60 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Xác định phương pháp và tiến hành lập đề cương nghiên cứu khoa học Y học.

2. Trình bày được các số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung môn học

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Phương pháp chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học y học
	16
	6
	10

	2
	Các loại thiết kế dịch tễ học
	10
	3
	7

	3
	Phương pháp nghiên cứu ngang
	10
	3
	7

	4
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	10
	3
	7

	5
	Phương pháp nghiên cứu bệnh – chứng
	8
	3
	5

	6
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	10
	3
	7

	7
	Thiết thế một số công cụ thu thập số liệu
	10
	3
	7

	8
	Trình bày các kết quả nghiên cứu
	8
	3
	5

	9
	Cách viết một báo cáo khoa học
	8
	3
	5

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp giảng dạy

- Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá: Thi trắc nghiệm 100 câu, 60 phút.

Tài liệu học tập
1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

2. Tôn Thất Bách, Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản y học, 2002.

3. Phạm Việt Phương, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản y học, 2002.

4. Tổ chức y tế thế giới, Phương pháp nghiên cứu y tế, Hà Nội, 1993.

5. Dịch tễ và thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học; Đại học Y khoa Thái Bình, 1999.

3. TÊN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 60 tiết.

Mục tiêu môn học 

1. Nắm vững phương pháp luận của giảng dạy tích cực trong trường đại học. 

2. Có khả năng xây dựng chương trình bài giảng hợp lý và đánh giá kết quả học tập.

Nội dung môn học

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Giáo dục và dạy học
	10
	4
	6

	2
	Các phương pháp giảng dạy
	9
	3
	6

	3
	Dạy tốt
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	5
	Các phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	6
	Phương tiện giảng dạy và cách sử dụng
	9
	3
	6

	7
	Viết kế hoạch bài giảng
	9
	3
	6

	8
	Đánh giá học viên
	11
	3
	8

	9
	Phụ lục các bảng kiểm đánh giá phương pháp và vật liệu giảng dạy
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá 

Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu 5 chọn 1 trong 60 phút).

Tài liệu học tập và tham khảo

1. Tài liệu phương pháp sư phạm sau đại học.

2. Trường Đại học y khoa Hà Nội, Dạy học tích cực trong đào tạo y học,  Nhà xuất bản y học, 1998.

3. Tài liệu dịch: Jame H. McMillan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc và thực tiển để giảng dạy hiệu quả, Viện đại học quốc gia Virginia, Hoa kỳ, 2001.

4. Ronald W. Richards, Address the need of peole: Best practices in community oriented helath professions  education, network publication, The Netherlands, 2001.

5. Hoàng Đình Cầu: Giáo dục trong ngành Y tế. Nhà xuất bản y học – TDTT, 1972.
6. Những cơ sở lý luận dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1977.
7. Đơn vị đào tạo giáo viên, trường ĐH Y Khoa Hà Nội: Dạy và học tích cực. Nhà Xuất bản Y học, 1998. 

8.  F. R. Abatt: Teaching for better learning – WHO, 1992.

9. David Newble: Sổ tay dành cho giáo viên Y học, 1983.

II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ

1. TÊN MÔN CƠ SỞ 1: Sinh lý bệnh – Miễn dịch
3 đơn vị học trình, LT 2 đvht, TH 1 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 30 tiết.

Mục tiêu môn học
1. Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản về miễn dịch học: Các loại đáp ứng miễn dịch, các yếu tố tế bào và dịch thể tham gia trong đáp ứng miễn dịch, cơ chế hoạt động
2. Hiểu và trình bày được khái niệm về bệnh lý miễn dịch, cơ chế bệnh sinh và đặc điểm một số bệnh miễn dịch thường gặp
Nội dung môn học:
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Đại cương về miễn dịch học
	1
	1
	

	2


	Hệ thống cơ quan và tế bào lympho
	1
	1
	

	3
	Kháng nguyên và hệ thống kháng nguyên MHC
	2
	2
	

	4
	Tế bào lympho B và đáp ứng miễn dịch dịch thể
	3
	3
	

	5
	Tế bào lympho T và đáp ứng miễn dịch tế bào
	3
	3
	

	6
	Bổ thể và các hệ thống hiệu ứng huyết tương khác
	8
	2
	6

	7
	Phản ứng kết hợp KN-KT và ứng dụng của nó
	11
	3
	8

	8
	Cytokins
	1
	1
	

	9
	Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
	1
	1
	

	10
	Đáp ứng viêm 
	2
	2
	

	11
	Đáp ứng miễn dịch trong nhiễm trùng
	2
	2
	

	12
	Đáp ứng miễn dịch trong ung thư
	2
	2
	

	13
	Quá mẫn

Dị nguyên và bệnh dị ứng
	9

1
	1
1
	8

	14
	Suy giảm miễn dịch
	2
	2
	

	15
	Hội chứng tăng sinh lympho
	1
	1
	

	16
	Bệnh tự miễn:

· Cơ chế bệnh sinh bệnh tự miễn

· Kháng thể kháng nhân

· Một số bệnh tự miễn thường gặp: Lupus ban đỏ hệ thống, viêm đa khớp dạng thấp, xơ cúng bì..
	1
8

1
	1
1
	8

	
	TỔNG CỘNG
	60
	30
	30


  Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết:  Thuyết trình

- Thực hành: Làm thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của cán bộ giảng

Phương pháp đánh giá: 

·  Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút)
· Thực hành: Làm thí nghiệm
Tài liệu học tập:

1. Bộ môn SLB-MD, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2006, Giáo trình Sinh lý bệnh và Miễn dịch học sau đại học.

2. Bộ môn SLB-MD trường Đại học Y Hà Nội, Sinh lý bệnh. NXB Y học, 2002.

3. Vũ Triệu An và J. Homberg, Miễn dịch học, NXB Y học, 1999.

4. Bộ môn SLB-MDH Trường Đại học Y Hà Nội, Miễn dịch học, NXB Y học, 1999.

Tài liệu tham khảo:

5. Phạm Đình Hổ: Di truyền học, NXB Giáo dục, 2000.

6. David Freifelder: Essential Molecular Biology. Jones and Barlett Pulishers, 1985.

7. Charles A. J. Paul T., Mark W., Mark S., Immunology. Churchill Livingstone, 2001.

8. Ivan Roitt, Jonathan Brostoff, David Male: Immunology. Gower Medical Pulishing, 1998.

9. Assim: Methodes in Immunology. Medsi/Mc GRAW-HILL.

2. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 2: Hoàng đế nội kinh
3 đơn vị học trình, LT 2 đvht, TH 1 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 30 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Trình bày một cách hệ thống các học thuyết trong Nội kinh  

2. Phân tích được những đặc điểm cơ bản về nguyên nhân, cơ chế bệnh và triệu chứng bệnh trong Nội kinh

3. Vận dụng được các học thuyết trong Nội kinh để chẩn đoán và điều trị bệnh trên lâm sàng.
Nội dung môn học

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Học thuyết Âm dương – Ngũ hành
	6
	3
	3

	2
	Học thuyết Tạng tượng
	6
	3
	3

	3
	Học thuyết Kinh lạc
	6
	3
	3

	4
	Học thuyết bệnh nhân, bệnh cơ
	10
	5
	5

	5
	Bệnh chứng
	10
	5
	5

	6
	Chẩn pháp
	8
	4
	4

	7
	Trị tắc – Trị pháp
	8
	4
	4

	8
	Học thuyết dưỡng sinh
	6
	3
	3

	
	Tổng số
	60
	30
	30


Phương pháp giảng dạy

- Trình các chuyên đề liên quan 

- Tự học
Phương pháp đánh giá 

- Lý thuyết: Tự luận hoặc câu hỏi ngắn

- Thực hành:  Làm bệnh án, hỏi thi lâm sàng
Tài liệu học tập và tham khảo

1. Tạ Thanh Tịnh (2013), Nội Kinh Tố Vấn (dịch từ Nội Kinh Tố Vấn, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Thượng Hải, 1983), Lưu hành nội bộ
2. Nguyễn Tử Siêu, 1992, Hoàng đế Nội kinh (bản dịch), NXB Y học
3. TÊN MÔN HỌC HỖ TRỢ 1: Cấp cứu nội khoa
6 đơn vị học trình, LT 2 đvht, TH 4 đvht.

Số giờ lý thuyết: 30 tiết - Số giờ thực hành: 120 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Khám và phát hiện kịp thời những bệnh cần phải cấp cứu.


2. Thực hiện thành thạo một số thủ thuật trong cấp cứu nội khoa.


3. Xử trí nhanh, đúng và kịp thời những bệnh cấp cứu nội khoa.

Nội dung môn học

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Choáng nhiễm trùng
	10
	2
	8

	2
	Choáng phản vệ
	10
	2
	8

	3
	Đường truyền tĩnh mạch trong hồi sức cấp cứu nội khoa
	20
	4
	16

	4
	Ngưng tim, ngưng thở
	20
	4
	16

	5
	Suy hô hấp cấp
	20
	4
	16

	6
	Phù phổi cấp
	10
	2
	8

	7
	Suy thận cấp
	20
	4
	16

	8
	Ngộ độc thuốc trừ sâu nhóm kháng men cholinesterase
	10
	2
	8

	9
	Ngộ độc thuốc ngủ
	10
	2
	8

	10
	Rối loạn nước- điện giải
	10
	2
	8

	11
	Rối loạn thăng bằng toan kiềm
	10
	2
	8

	Tổng cộng
	150
	30
	120


* Thực hành: tại khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ


1. Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm.


2. Lấy máu động mạch để làm khí máu động mạch.


3. Đặt nội khí quản.


4. Phân tích khí máu động mạch và điều chỉnh các thông số trên máy thở.

5. Kiến tập lọc máu bằng thận nhân tạo.


6. Thảo luận, chẩn đoán và điều trị từng ca lâm sàng, trung bình 15 tiết/tuần


7. Tham gia trực cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu

Phương pháp giảng dạy

- Lý thuyết: Thuyết trình, Thảo luận hóm. 

- Thực hành: Khám lâm sàng, Bình bệnh án, trực bệnh viện.

Phương pháp đánh giá 



- Lý thuyết: Tình huống, MCQ, điền khuyết.



- Thực hành: Case lâm sàng.

Tài liệu học tập và tham khảo

1. Bài giảng bệnh học nội khoa Tập I, II- ĐH Y khoa Hà Nội, NXB Y học 2002.

2. Cấp cứu nội khoa- GS Vũ Văn Đính.

3. Critical care chell p. Fink 2005

4. Harrison’s 15th  Edition 2002.

5. The Washington Manual of Medical Therapeutics, 30th 2001.


6. Emergency Medicine, fifth edition, 2000.

7. Emergency toxicology.
III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

1. PHƯƠNG TỄ HỌC
Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu học tập

1.  Phân tích được cách gia giảm và biến hoá của một phương tễ

2.  Phân tích được thành phần, ý nghĩa và sự biến hoá của một số bài thuốc cổ phương thường dùng 

3. Vận dụng điều trị được các bài thuốc cổ phương thường dùng trong thực tế lâm sàng

Nội dung môn học

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Cách gia giảm và biến hoá của phương tễ
	2
	2
	0

	2
	Quế chi thang
	22
	2
	20

	3
	Thạch cao tri mẫu thang
	27
	2
	25

	4
	Tiểu sài hồ thang
	22
	2
	20

	5
	Bát chính tán
	22
	2
	20

	6
	Độc hoạt ký sinh thang
	32
	2
	30

	7
	Lý trung hoàn
	22
	2
	20

	8
	Linh giác câu đằng thang
	22
	2
	20

	9
	Toan táo nhân thang
	22
	2
	20

	8
	Bổ dương hoàn ngũ thang
	22
	2
	
30

	9
	Nhị trần thang
	32
	2
	30

	10
	Bổ trung ích khí thang
	22
	2
	20

	11
	Quy tỳ thang
	22
	2
	20

	12
	Chích cam thảo thang
	22
	2
	20

	13
	Lục vị địa hoàng hoàn và Sinh mạch tán
	33
	3
	30

	14
	Kim quỹ thận khí hoàn và Hữu quy hoàn
	33
	3
	30

	Tổng số
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Trình các chuyên đề liên quan 

- Tự học

Phương pháp đánh giá 

- Lý thuyết: Tự luận hoặc câu hỏi ngắn

- Thực hành:  Làm bệnh án, hỏi thi lâm sàng
Tài liệu học tập và tham khảo

1. Bộ Y tế (2009), Phương tễ học, NXB Y học
2. Tạ Thanh Tịnh (2012), Phương tễ học (dịch từ Học viện Trung Y Thượng hải (1974), Phương tễ học, NXB Nhân dân Thượng Hải), Lưu hành nội bộ
 2. CHÂM CỨU NÂNG CAO VÀ DƯỠNG SINH
Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu học tập

1.  Giải thích được cơ chế của châm cứu theo Y học cổ truyền và Y học hiện đại
2.  Ứng dụng được các kỹ thuật châm cứu nâng cao như Điện châm, Laser châm, châm tê trong điều trị bệnh
3. Thực hành được và có khả năng hướng dẫn được các động tác thư giãn, thở 4 thời và 24 thức giản hoá của Thái cực quyền
Nội dung môn học

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	Châm cứu nâng cao
	
	
	

	1
	Châm cứu khoa học trên thế giới và Việt Nam
	3
	3
	0

	2
	Cơ chế tác dụng của châm cứu
	50
	5
	45

	3
	Phương pháp bổ tả trong châm cứu
	50
	5
	45

	4
	Điện châm
	49
	4
	45

	5
	Laser châm
	49
	4
	45

	6
	Châm tê
	48
	3
	45

	Dưỡng sinh
	
	
	

	7
	Thư giãn, Thở 4 thời
	48
	3
	45

	8
	Thái cực quyền
	48
	3
	45

	Tổng số
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Trình các chuyên đề liên quan 

- Tự học

- Thị phạm
Phương pháp đánh giá 

- Lý thuyết: Tự luận hoặc câu hỏi ngắn

- Thực hành:  Làm bệnh án, hỏi thi lâm sàng, biểu diễn động tác

Tài liệu học tập và tham khảo

1. Bộ Y tế (2007) – Châm cứu học, tập I - NXB Y học Hà Nội

2.  Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2000), Châm cứu, Nhà xuất bản Y học Hà Nội
3. HUYẾT CHỨNG LUẬN
Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu học tập

1. Phân tích được nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị của các chứng Thổ huyết 
2. Phân tích được nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị của các chứng Huyết hạ hành
Nội dung môn học

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	Thổ huyết
	
	
	

	1
	Chỉ huyết
	38
	3
	35

	2
	Tiêu ứ
	38
	3
	35

	3
	Bổ huyết
	38
	3
	35

	4
	Khái huyết
	33
	3
	30

	5
	Hãn huyết
	33
	3
	30

	6
	Trật đả huyết
	33
	3
	30

	Huyết hạ hành
	
	
	

	7
	Tiện huyết
	33
	3
	30

	8
	Niệu huyết
	33
	3
	30

	9
	Kinh huyết
	33
	3
	30

	10
	Ứ huyết
	33
	3
	30

	Tổng số
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Trình các chuyên đề liên quan. 

- Tự học

Phương pháp đánh giá 

- Lý thuyết: Tự luận hoặc câu hỏi ngắn

- Thực hành:  Làm bệnh án, hỏi thi lâm sàng
Tài liệu học tập và tham khảo

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Y học dân tộc (1996), Huyết chứng luận, NXB Y học
4. BỆNH HỌC NỘI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN
Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Phân tích được nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh của các chứng bệnh nội khoa thường gặp theo Y học cổ truyền
2. Chẩn đoán và điều trị được các chứng bệnh nội khoa thường gặp bằng Y học cổ truyền
Nội dung môn học

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Chuyên đề  về chứng Trúng phong
	60
	5
	55

	2
	Chuyên đề về chứng Tý
	57
	5
	52

	3
	Chuyên đề về Hoàng đản
	57
	5
	52

	4
	Chuyên đề về Hư lao
	57
	5
	52

	5
	Chuyên đề về Thuỷ thũng
	57
	5
	52

	6
	Chuyên đề về Tiêu khát
	57
	5
	52

	
	
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Trình các chuyên đề liên quan. 

- Tự học

Phương pháp đánh giá 

- Lý thuyết: Tự luận hoặc câu hỏi ngắn

- Thực hành:  Làm bệnh án, hỏi thi lâm sàng
Tài liệu học tập và tham khảo

1. Bộ Y tế (2007) -  Bệnh học và điều trị Đông Y - NXB Y học Hà Nội

2. Tạ Thanh Tịnh (2009) - Nội khoa Trung Y (tập 1,2,3) (dịch từ Nội khoa trung y, NXB khoa học kỹ thuật Thượng Hải (1994)) - (Lưu hành nội bộ)

3. Trường ĐH Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền (2006) - Chuyên đề nội khoa Y học cổ truyền - NXB Y học Hà Nội

5. BỆNH HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ TẠP BỆNH (NGOẠI, PHỤ, NHI, NGŨ QUAN) Y HỌC CỔ TRUYỀN
Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh ngoại khoa thường gặp bằng Y học cổ truyền
2. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh phụ khoa thường gặp bằng Y học cổ truyền

3. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh nhi khoa thường gặp bằng Y học cổ truyền

4. Chẩn đoán và điều trị được các bệnh ngũ quan thường gặp bằng Y học cổ truyền

Nội dung môn học

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Lý thuyết
	Thực hành

	Ngoại khoa YHCT
	
	
	

	1
	Chuyên đề các bệnh ngoài da: Chàm (Thấp sang), Mày đay (Ẩn chẩn), Vảy nến (Bạch biết), Zona (Xà xuyến sang), Herpes (Nhiệt sang)
	39
	4
	35

	2
	Chuyên đề về bệnh trĩ
	39
	4
	35

	3
	Chuyên đề về niệu thạch chứng
	39
	4
	35

	4
	Chuyên đề về Ung thu vú (Nhũ nham)
	38
	3
	35

	Phụ khoa YHCT
	
	
	

	5
	Chuyên đề về Rối loạn kinh nguyệt
	38
	3
	35

	Nhi khoa YHCT
	
	
	

	6
	Chuyên đề về Bại não
	38
	3
	35

	7
	Chuyên đề về Tay chân miệng
	38
	3
	35

	8
	Chuyên đề về Suy dinh dưỡng
	38
	3
	35

	Ngũ quan YHCT
	
	
	

	9
	Chuyên đề về Viêm xoang (Tỵ uyên)
	38
	3
	35

	
	
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Trình các chuyên đề liên quan
- Tự học

Phương pháp đánh giá 

- Lý thuyết: Tự luận hoặc câu hỏi ngắn

- Thực hành:  Làm bệnh án, hỏi thi lâm sàng
Tài liệu học tập và tham khảo

1. Tạ Thanh Tịnh (2012) – Trung Y Ngoại khoa  - (Lưu hành nội bộ) (Lý Nhật Khánh)
2. Trường ĐH Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền (2006) – Nhi khoa Y học cổ truyền - NXB Y học Hà Nội

3. Trường ĐH Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền (2009) – Sản phụ khoa Y học cổ truyền - NXB Y học Hà Nội

4. Trường ĐH Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền (2007) – Ngoại khoa Y học cổ truyền - NXB Y học Hà Nội

5. Trường ĐH Y Hà Nội – Khoa Y học cổ truyền (2011) – Bài giảng Y học cổ truyền, tập II - NXB Y học Hà Nội

6. KIM QUỸ YẾU LƯỢC 
Tổng số:  9 ĐVHT; lý thuyết:  2 ĐVHT; thực hành: 7 ĐVHT.

Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết.

Mục tiêu môn học

1. Phân tích được các chứng hầu trong Kim quỹ yếu lược
2. Ứng dụng được cách chẩn đoán và điều trị của Kim quỹ yếu lược trong thực tiễn lâm sàng
Nội dung môn học

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Tạng phủ kinh lạc tiên hậu bệnh mạch chứng
	38
	3
	35

	2
	Kinh thấp yết bệnh mạch chứng trị
	38
	3
	35

	3
	Trúng phong lịch tiết bệnh mạch chứng trị
	38
	3
	35

	4
	Huyết tý hư lao bệnh mạch chứng trị
	33
	3
	30

	5
	Phế nuy, phế ung, khái thấu thượng khí bệnh mạch chứng trị
	33
	3
	30

	6
	Hung tý tâm thống đoản khí bệnh mạch chứng trị
	33
	3
	30

	7
	Tiêu khát tiểu tiện lợi lâm bệnh mạch chứng tịnh trị
	33
	3
	30

	8
	Thuỷ khí bệnh mạch chứng tịnh trị
	33
	3
	30

	9
	Hoàng đản bệnh mạch chứng tịnh trị
	33
	3
	30

	10
	Phụ nhân nhẫm thân bệnh mạch chứng tịnh trị
	33
	3
	30

	
	Tổng số
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy

- Trình các chuyên đề liên quan
- Tự học

Phương pháp đánh giá 

- Lý thuyết: Tự luận hoặc câu hỏi ngắn

- Thực hành:  Làm bệnh án, hỏi thi lâm sàng
Tài liệu học tập và tham khảo

1. Tạ Thanh Tịnh (2013), Kim Quỹ yếu lược (bản dịch), Lưu hành nội bộ. 

2. Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Y học cổ truyền (2012), Kim quỹ yếu lược, NXB Y học.
CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Số lần thực hành
	Mức độ

(1)      ( 2)    ( 3)

	1
	Khám và điều trị Di chứng tai biến MMN
	≥ 5
	1
	2
	2

	2
	Khám và điều trị Viêm khớp dạng thấp
	≥ 5
	1
	2
	2

	3
	Khám và điều trị Thoái hoá  khớp
	≥ 5
	1
	2
	2

	4
	Khám và điều trị Đau thần kinh toạ
	≥ 5
	1
	2
	2

	5
	Khám và điều trị Loãng xương
	≥ 5
	1
	2
	2

	6
	Khám và điều trị Viêm gan mạn
	≥ 5
	2
	2
	1

	7
	Khám và điều trị Đái tháo đường
	≥ 5
	2
	2
	1

	8
	Khám và điều trị Suy nhược cơ thể
	≥ 5
	1
	2
	2

	9
	Khám và điều trị Sỏi niệu, Viêm đường tiết niệu
	≥ 5
	2
	2
	1

	10
	Khám và điều trị Bại não
	≥ 5
	2
	2
	1

	11
	Điện châm điều trị bệnh
	≥ 5 
	0
	2
	3

	12
	Thực hành Thư giản và thở 4 thời
	≥ 5
	0
	2
	3

	13
	Thực hành 24 thức giản hoá Thái cực quyền
	≥ 5
	2
	2
	1


Mức độ 1: Thực hiện được kỹ năng dưới sự giúp đỡ.

Mức độ 2: Thực hiện được kỹ năng.

Mức độ 3: Thực hiện thành thạo kỹ năng.

MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Các môn thi tốt nghiệp 


- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.


- Thi lý thuyết: tự luận.

3. Bảo vệ luận án

Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.








Cấp Trường

CƠ SỞ THỰC HÀNH CHỦ YẾU

1. Cơ sở thực hành tiền lâm sàng

Phòng thực tập Bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Khoa Y, Trường Đại học Y dược Cần Thơ

2. Cơ sở thực hành lâm sàng

+ Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Cần Thơ

+ Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	1
	28

	III
	18
	3
	2
	1
	24

	IV
	18
	3
	6
	1
	28

	Tổng số
	72
	12
	16
	4
	104


3. THỰC TẬP - THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Thực hành lâm sàng:

- Khoa Y học cổ truyền-BVĐK Trung ương Cần Thơ.
- Khoa Y học cổ truyền-BVĐK Thành phố Cần Thơ.
- Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ.

4. KIỂM TRA - THI

4.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

4.2. Các tính điểm:

+ Lý thuyết: hệ số 1

+ Thực hành: hệ số 1
Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

4.3. Thi tốt nghiệp, bao gồm:

- Lý  thuyết: tự luận

- Thực hành: Làm bệnh án, thủ thuật, tay nghề
- Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
